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🪨
SINK

Chìm xuống đáy

Vật nặng chìm trong nước
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EDUCENTER SCIENCE FLASHCARD

🍃
FLOAT

Nổi trên mặt nước

Vật nhẹ nổi bồng bềnh
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⚖️
HEAVY

Nặng nề

Cảm giác nặng tay
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🪶
LIGHT
Nhẹ nhàng

Cảm giác nhẹ bẫng
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💧
WATER
Nước mát lành

Nước trong suốt
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💦
SPLASH

Tiếng nước bắn tùm

Vỗ tay vào nước
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🪨
STONE
Hòn đá cuội

Hòn đá nặng chìm
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🍃
LEAF

Chiếc lá cây

Chiếc lá xanh nổi
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🍎
APPLE
Quả táo giòn

Quả táo đỏ nổi
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🔑
KEY

Chìa khóa kim loại

Chìa khóa kim loại chìm
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⛵
BOAT

Chiếc thuyền buồm

Thuyền lướt trên sóng
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🐟
FISH

Chú cá bơi lội

Cá bơi dưới nước
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🫧
BUBBLE
Bọt bong bóng

Bong bóng xà phòng
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🌬️
BLOW
Thổi phù phù

Thổi mát canh nóng
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🥣
MIX

Khuấy trộn đều

Khuấy màu sắc
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💧
DROP

Giọt nước nhỏ

Ống hút nhỏ giọt
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🫗
OIL

Dầu ăn thực vật

Dầu nổi trên nước
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🌈
RAINBOW

Cầu vồng rực rỡ

Bảy sắc cầu vồng
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🌧️
WET

Ướt sũng nước

Khăn ướt mềm
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☀️
DRY

Khô ráo sạch sẽ

Áo khô thơm tho
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🧼
SOAP

Bánh xà phòng thơm

Rửa tay diệt khuẩn
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✨
CLEAN

Sạch bong kin kít

Bàn tay sạch bóng
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🐾
DIRTY

Bám bẩn đất cát

Bàn tay lấm lem
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🪄
MAGIC

Kỳ diệu thần tiên

Khoa học nhiệm màu
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